
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 9, ngách 347/74, ngõ 347 Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/02/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DUT VIỆT NAM

0108619243

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

2. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 

8299

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Xây dựng công trình đường sắt 4211

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY 
DỰNG DUT VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUT VIETNAM ARCHITECTURE AND 
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DUT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: - Làm sạch mặt bằng xây dựng;- Vận chuyển đất: đào, 
lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây dựng, đào móng, vận 
chuyển đá, nổ mìn...- Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy 
mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích 
tương tự;- Chuẩn bị mặt bằng để khai thác mỏ như: Chuyển vật 
cồng kềnh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với 
mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và 
khí;- Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng;- Hệ 
thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp;

4312

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;- 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

22. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

25. Xây dựng công trình đường bộ 4212

26. Xây dựng công trình thủy 4291

27. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

28. Phá dỡ 4311

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

32. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video

5911
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33. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc
+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
+ Thiết kế máy móc và thiết bị;
+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.
+ Giám sát thi công xây dựng cơ bản.
- Hoạt động đo đạc và bản đồ
+Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ;
+ Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
+ Điều tra địa vật lý, địa chấn, động đất;
+ Hoạt động điều tra địa chất;
+ Hoạt động điều tra đất đai và đường biên giới;
+ Hoạt động điều tra thủy học;
+ Hoạt động điều tra lớp dưới bề mặt.
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
+ Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc 
những dự án quản lý nước;
+ Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy 
hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh…
- Khảo sát xây dựng 
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng 
- Tư vấn quản lý dự án 
- Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng 
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

7110

34. Quảng cáo
Chi tiết: - Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: 
Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, 
truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt 
quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, 
phòng trưng bày, ô tô con và ôtô buýt...; phân phối các nguyên 
liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống quảng cáo 
trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang web; - Làm 
các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có 
mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch trương 
quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư 
vấn marketing.

7310

35. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

36. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710
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9.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 MAI THỊ 
HƯƠNG

Số 403, Phố Vũ 
Hữu, Phường 
Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

495.000 4.950.000.000 50,000

Tổng số 495.000 4.950.000.000 50,000

0081880002
45

2 MAI TUYẾT 
LAN

P107 C5 TTDC 
Cắt và Đo Lường, 
Phường Ngã Tư 
Sở, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

198.000 1.980.000.000 20,000

Tổng số 198.000 1.980.000.000 20,000

0081860001
23

3 PHẠM XUÂN 
HÙNG

Số 403, Phố Vũ 
Hữu, Phường 
Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

297.000 2.970.000.000 30,000

Tổng số 297.000 2.970.000.000 30,000

0170800000
59

37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730

38. Đại lý du lịch 7911

39. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

40. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

41. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017080000059
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 403, Phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 403, Phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM XUÂN HÙNG Nam

01/11/1980 Kinh Việt Nam

09/03/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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